
Tinh Phường Tổ dân phố

1 HS1015420793 Đinh Gia Hà 14/06/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 10 Trường TH Nguyễn Viết Xuân
Trực tuyến

2 HS1015420790 Võ Trần Linh Đan 02/06/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 10 Trường TH Nguyễn Viết Xuân
Trực tuyến

3 HSH26241639001083 H Sô Ra Kbuôr 13/08/2015 Nữ Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

4 HSH26241639001074 Nguyễn Hoàng Ngọc 15/09/2015 Nữ Kinh
TP. Hồ Chí 

Minh
Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 12 TH Nguyễn Bá Ngọc

Trực tuyến

5 HSH26241639001037 Nguyễn Tuấn Kiệt 27/02/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 13 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

6 HS1015420840 Dương Bảo Quyên 05/10/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 10 Trường TH Nguyễn Viết Xuân
Trực tuyến

7 HSH26241639001079 Lê Hoàng Nhã Trang 21/07/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

8 HSH26241639001022
Nguyễn Ngọc Phương 

Trinh
19/03/2015 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 12 TH Nguyễn Bá Ngọc

Trực tuyến

9 HSH26241639000711 Nguyễn Lê Quốc Anh 20/04/2015 Nam Kinh
TP. Hồ Chí 

Minh
Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Ju TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT

Trực tuyến

10 HSH26241639001038 Nguyễn Ngọc Đức 19/10/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 11 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

11 HSH26241639001027 Cao Văn Phát 27/10/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 12 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

12 HSH26241639001042 Nguyễn Đức Duy 02/05/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 12 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

13 HSH26241639001055 Nguyễn Thị Kim Oanh 12/07/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

14 HSH26241639001082 Bùi Quốc Quân 16/02/2015 Nam Kinh Khánh Hòa Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

15 HSH26241639001064 Phạm Nguyễn Gia Hưng 06/08/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Ju TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

16 HSH26241639001059 Lê Kiên 29/08/2014 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 12 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

17 HSH26241639001020 Đinh Trần Gia Bảo 06/12/2015 Nam Kinh Quảng Trị Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

18 HSH26241639001002 Nguyễn Gia Khang 08/09/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 15 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

19 HSH26241639001036 Phạm Cao Thiên Kim 30/11/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 11 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến
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20 HSH26241639001100 Mai Quốc Huy 22/12/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 14 TIỂU HỌC LÊ ĐẠI HÀNH
Trực tuyến

21 HSH26241639000692 Phạm Ngọc Hải Minh 07/09/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 13 TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT
Trực tuyến

22 HSH26241639001018 Trần Nhã Thy 17/10/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 16 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

23 HSH26241639000594 Lê Hoàng Tú 05/12/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

24 HSH26241639001026 Nguyễn Lê Minh Quân 28/11/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 12 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

25 HSH26241639000606 H Nương Êban 08/12/2015 Nữ Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

26 HSH26241639001008
Nguyễn Huỳnh Diễm 

Kiều
19/03/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A TH Nguyễn Bá Ngọc

Trực tuyến

27 HSH26241339003822 Lê Nguyễn Thảo Tiên 16/03/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 16 TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN
Trực tuyến

28 HSH26241639000604 H Uyên Êban 27/06/2015 Nữ Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

29 HSH26241639001072 Phan Nguyễn Tú Anh 04/09/2015 Nữ Kinh
TP. Hồ Chí 

Minh
Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A TH Nguyễn Bá Ngọc

Trực tuyến

30 HSH26241639001043 Vũ Thiên Bảo 17/12/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 13 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

31 HSH26241639001049 Phan Thành Phát 25/01/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 12 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

32 HSH26241639000613 H Huệ Adrơng 07/06/2015 Nữ Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

33 HSH26241639000589 Y Huy Adrơng 10/11/2014 Nam Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

34 HSH26241639000599 H Duyên Kbuôr 07/06/2015 Nữ Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

35 HS1015420878 Bùi Hoàng Nhi 15/09/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 10 Trường TH Nguyễn Viết Xuân
Trực tuyến

36 HSH26241639000998 Vũ Thu Thủy 02/09/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

37 HSH26241639000600 H Na Ny Kbuôr 10/06/2015 Nữ Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

38 HSH26241639001052 Đỗ Anh Thư 03/10/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

39 HS1015420628 Trần Viết Kha 17/11/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 12 Trường TH Nguyễn Viết Xuân
Trực tuyến

40 HSH26241639001071 Lê Quỳnh Chi 12/06/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

41 HS1015420812 Huỳnh Hoàng Thiên Di 25/08/2015 Nữ Kinh Tỉnh Khánh Hòa Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 10 Trường TH Nguyễn Viết Xuân
Trực tuyến
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42 HSH26241639001000 Vũ Minh Thanh 13/01/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 15 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

43 HS1015420795 Nguyễn Ngọc Gia Hân 13/01/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 10 Trường TH Nguyễn Viết Xuân
Trực tuyến

44 HS1015420789 Nguyễn Đình Duy 29/09/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 9 Trường TH Nguyễn Viết Xuân
Trực tuyến

45 HS1015420848 Trương Huy Hoàng 23/07/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 10 Trường TH Nguyễn Viết Xuân
Trực tuyến

46 HS1015420829 Đinh Huỳnh Ngọc Vy 10/09/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 10 Trường TH Nguyễn Viết Xuân
Trực tuyến

47 HSH26241639001060 Nguyễn Gia Khanh 14/10/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 12 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

48 HSH26241639001039 Nguyễn Đức 05/01/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 15 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

49 HSH26241639000608 H Lin Êban 25/04/2015 Nữ Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

50 HSH26241639001029 Ngô Lương Nhân 21/01/2015 Nam Kinh
TP. Hồ Chí 

Minh
Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 11 TH Nguyễn Bá Ngọc

Trực tuyến

51 HSH26241639000715 Hồ Ngọc Bảo Trân 25/11/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 15 TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT
Trực tuyến

52 HSH26241639001109 Hoàng Thiên Bảo 09/06/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 14 TIỂU HỌC LÊ ĐẠI HÀNH
Trực tuyến

53 HSH26241639000651 Phùng Ngọc Bảo Hà 04/08/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 13 TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT
Trực tuyến

54 HSH26241639001024 Phạm Quốc Thiên 25/06/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 15 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

55 HSH26241639000681 Nguyễn Gia Thanh Hà 16/01/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 9 TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT
Trực tuyến

56 HSH26241639000675 Khương Gia Khôi 11/11/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 13 TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT
Trực tuyến

57 HSH26241639000993 Nguyễn Hoàng Vi 03/07/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 12 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

58 HSH26241639000598 Nguyễn Vũ Quốc Lợi 11/08/2015 Nam Kinh Tỉnh Gia Lai Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

59 HSH26241639000601 H Nhôl Kbuôr 03/02/2015 Nữ Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

60 HSH26241639001069 Đoàn Quốc Đạt 22/03/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

61 HSH26241639001013 Nguyễn Minh Khang 14/07/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 12 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

62 HSH26241639000602 H Ka Rô Lin Kbuôr 10/10/2015 Nữ Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

63 HSH26241639001053 Nguyễn Thị Hoài Thu 05/08/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 11 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến
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64 HSH26241639000592 H An Ny Buôn Yă 23/03/2015 Nữ Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

65 HSH26241639001031 Nguyễn Tuấn Ngọc 17/04/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 13 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

66 HSH26241639000809 Phạm Đăng Khôi 17/08/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 14 TH Nguyễn Trãi
Trực tuyến

67 HSH26241639001058 Nguyễn Phú Quý 04/11/2014 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 12 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

68 HSH26241639001011 Cao Thiên Kim 05/11/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 11 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

69 HSH26241639000623 Y Rô Si Êban 03/04/2015 Nam Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Ea Nao A Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

70 HSH26241639000618 Y Su Zin Hwing 04/02/2015 Nam Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Ea Nao A Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

71 HSH26241639000605 H Tuyên Êban 27/12/2015 Nữ Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

72 HSH26241639000603 Y Tý Êban 27/12/2015 Nam Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

73 HSH26241639000620 Y Ya Kơ Êban 10/09/2015 Nam Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Ea Nao A Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

74 HSH26241639000615 Y Lim Niê 16/11/2015 Nam Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Ea Nao A Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

75 HSH26241639000680 Hoàng Nam Hải 03/04/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 15 TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT
Trực tuyến

76 HSH26241639000660 Nguyễn Đặng Yến Trâm 26/03/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 14 TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT
Trực tuyến

77 HSH26241639001085 Bùi Tiến Phát 17/05/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

78 HSH26241639001046 Đậu Dương Thái 06/09/2015 Nam Kinh Tỉnh Nghệ An Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 10 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

79 HSH26241639000677 Phạm Gia Huy 13/11/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 14 TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT
Trực tuyến

80 HSH26241639000624 H Zahân Êban 08/08/2015 Nữ Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Ea Nao A Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

81 HS1012963685 Võ Bảo Nguyên Khôi 29/11/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 16 TH, THCS VÀ THPT VICTORY
Trực tuyến

82 HSH26241639000650 Hồ Nguyễn Thương Hoài 15/10/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 13 TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT
Trực tuyến

83 HSH26241639001056 Lê Khánh Ngọc 02/09/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 11 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

84 HSH26241639001329 Nguyễn Gia Phúc 13/10/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 10 TH NGUYỄN CÔNG TRỨ
Trực tuyến

85 HSH26241639001035 Nguyễn Vũ Nhật Linh 11/07/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 15 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến
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86 HSH26241639000995 Phạm Minh Tú 01/04/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 11 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

87 HSH26241639000590 H Nhép Adrỡng 15/10/2015 Nữ Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Ea Nao A Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

88 HSH26241639001051 Phan Thị Minh Thy 14/07/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 12 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

89 HSH26241639000617 H Karen Kbuôr 23/02/2015 Nữ Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Ea Nao A Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

90 HSH26241639000714 Nguyễn Châu Bảo Yến 12/12/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 14 TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT
Trực tuyến

91 HSH26241639000684 Nguyễn Bảo Phát 16/12/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 15 TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT
Trực tuyến

92 HSH26241639000629 Ngô Quốc Sang 18/08/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 13 TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT
Trực tuyến

93 HSH26241639000607 H Ly Ta Êban 15/11/2015 Nữ Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

94 HSH26241639001080 Nguyễn Phúc Gia Huy 07/01/2015 Nam Kinh Tỉnh Đồng Nai Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 16 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

95 HSH26241639000610 H Livia Byă 24/12/2014 Nữ Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

96 HS1015420620 Phạm Ngọc Tâm 16/10/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 10 Trường TH Nguyễn Viết Xuân
Trực tuyến

97 HSH26241639000621 H Vy Êya 26/10/2015 Nữ Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Ea Nao B Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

98 HS1015420624 Nguyễn Gia Vinh 13/04/2015 Nam Kinh Tỉnh Quảng Trị Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A Trường TH Nguyễn Viết Xuân
Trực tuyến

99 HSH26241639001073 Y Dam Yi Adrõng 02/11/2015 Nam Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

100 HS1015420837 Trần Hà Hải Thiên 19/11/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 10 Trường TH Nguyễn Viết Xuân
Trực tuyến

101 HS1015420855 Y Đông Knul 27/07/2015 Nam Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Ea Nao B Trường TH Nguyễn Viết Xuân
Trực tuyến

102 HSH26241639000622 H Đô Sa Bkrông Ayŭn 03/11/2015 Nữ Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Ea Nao A Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

103 HSH26241639001067 Phạm Gia Hân 25/11/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 11 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

104 HSH26241639000619 Y Quang Hwing 19/09/2015 Nam Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Ea Nao A Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

105 HSH26241639001066 Nguyễn Hồng Hoà 14/04/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 10 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

106 HSH26241639001062 Hoàng Văn Khang 20/09/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 11 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

107 HSH26241339003929 Đinh Khánh Ngọc 14/11/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 13 TRƯỜNG TH QUỐC TẾ
Trực tiếp
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108 HSH26241639000646 Đỗ Nam Khánh 03/06/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An  Buôn Ju TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT
Trực tiếp

109 HSH26241639000697 Hoàng Phi Long 03/09/2015 Nam Nùng Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An  Buôn Ju TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT
Trực tiếp

110 HSH066315016769 H UtLy Kbuor 04/02/2015 Nữ Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An  Buôn Ea Nao B TH Nguyễn Viết Xuân
Trực tiếp

111 HSH066313002989 Đỗ Thị Thanh Mai 14/12/2013 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 13 TT Trẻ khuyết tật
Trực tiếp(Kh.Tật)

112 HSH26241639001068 Huỳnh Tuấn Đạt 23/03/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tiếp

113 HSH066315002697 Nguyễn Thị Xuân Đằng 19/08/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 12 TH Mạc Thị Bưởi
Trực tiếp

114 HSH066315014974 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 25/03/2015 Nữ Kinh Thanh Hóa Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 9 TH Nguyễn Viết Xuân
Trực tiếp

115 HSH26241639001005 Hoàng Kim Bảo Nhi 28/10/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 10 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tiếp

116 HSH26241639000701 Lê Văn Thanh Hưng 01/06/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 11 TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT
Trực tiếp

117 HSH066315008164 Phan Hoàng Ngọc Bích 06/03/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 13 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tiếp

118 HSH066215021055 Nguyễn Viết Duẩn 17/10/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An  Buôn Ju TH Quốc tế
Trực tiếp

119 HSH066215017950 Y Thach Bya 16/08/2015 Nam Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong B TH Nguyễn Viết Xuân
Trực tiếp

120 HSH26241639001044 Võ Huệ Anh 01/10/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Cư Suê Thôn 4 TH Nguyễn Bá Ngọc Trực tiếp

121 HSH068315014289
Hoàng Ngọc Thảo 

Nguyên
18/10/2015 Nữ Kinh Lâm Đồng Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 7 TH Phước Thành

Trực tiếp

122 HSH26241639000614 Y Phây Niê 23/01/2015 Nam Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Ea Nao B Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tiếp

123 HSH26241639001041 Đinh Thị Lin Đan 22/08/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 15 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

124 HSH26241639001061 Hoàng Quý Phước 01/11/2014 Nam Kinh TP. Huế Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Ju TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

125 HSH26241339005610 Lê Tiến Đạt 01/08/2015 Nam Kinh Tỉnh Hà Tĩnh Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm
Trực tuyến

126 HSH26241639000699 Hoàng Bảo Lâm 06/09/2014 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT
Trực tuyến

127 HSH26241639000595 Y Chop Lin Êban 09/05/2015 Nam Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

128 HSH26241639001076 Mông Gia Bảo 13/04/2015 Nam Nùng Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 15 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

129 HS1015420850 Nguyễn Hồng Minh Tâm 06/07/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Ea Nao A Trường TH Nguyễn Viết Xuân
Trực tuyến
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130 HSH26241639000712 Võ Nhật Đăng 20/10/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 14 TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT
Trực tuyến

131 HSH26241639001048 Bùi Tấn Sang 04/02/2015 Nam Kinh Tỉnh Nghệ An Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Ju TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

132 HSH26241639001078 Châu Gia Hân Êban 01/05/2015 Nữ Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 12 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

133 HSH26241639001063 H Trà Kbuôr 13/02/2015 Nữ Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Ea Nao B TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

134 HSH26241639001021 Y Trần Nhật Tiến Kbuôr 01/12/2014 Nam Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Ea Nao B TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

135 HSH26241639000597 H Dược Niê 24/04/2015 Nữ Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

136 HSH26241639000609 H Su Na Byă 02/08/2015 Nữ Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

137 HSH26241639000596 H Hồng Niê 20/10/2015 Nữ Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

138 HSH26241639000616 Y Ñơm Knul 10/10/2015 Nam Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Ea Nao B Trường Tiểu học Ngô Mây
Trực tuyến

139 HSH052215011065 Ngô Thiên Hạo 30/07/2015 Nam Kinh Tỉnh Gia Lai Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An Buôn Kmrông Prong A TH Nguyễn Viết Xuân
Trực tuyến

140 HSH066215014266 Trần Hạo Nhân 24/10/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 13 TH Lý Thường Kiệt
Trực tuyến

141 HSH26241639001081 Trương Hải Đăng 15/03/2015 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk Phường Tân An TDP 16 TH Nguyễn Bá Ngọc
Trực tuyến

Tân An, ngày 26 tháng 06 năm 2026

HIỆU TRƯỞNG

PHAN NGỌC LĨNH


